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	Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


BIÊN BẢN KIỂM KÊ TỒN KHO NGUYÊN VẬT LIỆU BẾP NHÀ HÀNG
Thời gian kiểm kê: 21/02/2022 
Hôm nay, vào lúc 16g00 ngày 21 tháng 02 năm 2022, chúng tôi cùng lập biên bản như sau:
	BỘ PHẬN BẾP - QUẢN LÝ KHO:

	- Bà NGUYỄN THỊ HẠNH
	Chức vụ: Trưởng ca Sài Gòn Quán

	BỘ PHẬN LIÊN QUAN KHÁC:

	- Bà NGUYỄN THỊ ANH VÂN
	Chức vụ: Kế toán kho

	- Bà TRẦN HUỲNH DIỄM KIỀU
	Chức vụ: Nhân viên thu mua

	- Ông NGUYỄN VĂN BIỂN 
	Chức vụ: Nhân viên bếp


[bookmark: _GoBack]Nội dung: Kiểm kê chi tiết hàng hóa nguyên vật liệu tồn kho tại kho Bếp Nhà Hàng
	TT
	Tên hàng hóa'vật tư
	Đơn vị tính
	 Lượng tồn 

	1
	 Than đước 
	 Kilogram 
	15.00 

	2
	 Khí dầu mỏ hóa lỏng B48kg 
	 Kilogram 
	384.00 

	3
	 Gừng hồng lát 
	 Kilogram 
	0.50 

	4
	 Dầu hào gấu trúc LKK 907G 
	 Chai 
	2.00 

	5
	 Heo sữa 
	 Con 
	7.00 

	6
	 Tàu hũ chiên  
	 Hộp 
	10.00 

	7
	 Cá thát lát rút xương 
	 Con 
	6.00 

	8
	 Bánh bao không nhân 
	 Kilogram 
	0.60 

	9
	 Gan ngỗng cắt lát  
	 Kilogram 
	1.06 

	10
	 Củ sâm 
	 Kilogram 
	0.40

	11
	 Còi sò điệp khô 
	 Kilogram 
	0.40 

	12
	 Bong bóng cá loại 1 
	 Kilogram 
	0.67

	13
	 Vi cá loại 1 
	 Kilogram 
	 0.90

	14
	 Hải sâm khô nhỏ 
	 Kilogram 
	 2.30

	15
	 Hải sâm sơ chế 
	 Kilogram 
	 0.70

	16
	 Bong bóng cá  
	 Kilogram 
	 0.72

	17
	 Bóng cá khô (cá chẽm) 
	 Kilogram 
	 1.78

	18
	 Sườn heo non nhập khẩu 
	 Kilogram 
	0.80 

	19
	 Cam thảo 
	 Kilogram 
	0.45 

	20
	 Cá chẽm con nhỏ 
	 Kilogram 
	2.40 

	21
	 Bắp bò đông lạnh NK 
	 Kilogram 
	1.85 

	22
	 Ba rọi heo NK 
	 Kilogram 
	3.60 

	23
	 Dồi sụn non 
	 Kilogram 
	11.00 

	24
	 Nạc heo xay L2 
	 Kilogram 
	1.10 

	25
	 Mắm ruốc Malaysia 
	 Kilogram 
	2.50 

	26
	 Đùi lợn muối 
	 Kilogram 
	2.10 

	27
	 Tương sốt OK 
	 Kilogram 
	1.34 

	28
	 Pho mai chesdale cheddar 250gr/gói 
	 Kilogram 
	0.40 

	29
	 Bột xù 3 màu 
	 Kilogram 
	3.50 

	30
	 Khô cá đuối 1 nắng 
	 Kilogram 
	2.70 

	31
	 Bò HUKOBEE 
	 Kilogram 
	12.00 

	32
	 Lõi vai bò Mỹ 
	 Kilogram 
	15.60 

	33
	 Bò Wagyu Nhật 
	 Kilogram 
	2.80 

	34
	 Nhau trâu làm sạch 
	 Kilogram 
	8.00 

	35
	 Khô cá ngát 
	 Kilogram 
	0.70 

	36
	 Cá bơn vàng 
	 Kilogram 
	6.30 

	37
	 Hồng treo gió 
	 Kilogram 
	0.50 

	38
	 Thân cá tuyết 
	 Kilogram 
	4.20 

	39
	 Sốt hầm xương (1kg) 
	 Hộp 
	4.00 

	40
	 Bạch tuộc Tako  
	 Kilogram 
	3.87 

	41
	 Mù tạt  
	 Chai 
	8.00 

	42
	 Bánh phồng tôm 500gr 
	 Kilogram 
	2.50 

	43
	 Bơ khối 
	 Kilogram 
	5.00 

	44
	 Bột chiên giòn 1kg 
	 Kilogram 
	2.00 

	45
	 Bột năng 
	 Kilogram 
	3.30 

	46
	 Bột ngọt  Ajinomoto 
	 Kilogram 
	9.00 

	47
	 Cà chua ĐL 
	 Kilogram 
	2.00 

	48
	 Cải thìa 
	 Kilogram 
	2.00 

	49
	 Chả cá thát  lát 500gr 
	 Kilogram 
	3.90 

	50
	 Chanh 
	 Kilogram 
	1.80 

	51
	 Củ cải đỏ 
	 Kilogram 
	3.00 

	52
	 Dầu ăn  
	 Kilogram 
	55.00 

	53
	 Dưa leo  
	 Kilogram 
	2.00 

	54
	 Đường phèn 1kg 
	 Kilogram 
	10.00 

	55
	 Đường cát 
	 Kilogram 
	24.00 

	56
	 Gà ta nguyên con s1-1.2kg/con 
	 Kilogram 
	2.80 

	57
	 Hắc xì dầu 
	 Chai 
	3.00 

	58
	 Hành lá ĐL 
	 Kilogram 
	1.00 

	59
	 Hành tây 
	 Kilogram 
	1.00 

	60
	 Dưa Lưới ruột cam 
	 Kilogram 
	4.50 

	61
	 Gia vị lẩu Thái Mae Ploy 400g 
	 Kilogram 
	1.14 

	62
	 Cá Thu 
	 Kilogram 
	2.70 

	63
	 Cua xay 
	 Kilogram 
	1.80 

	64
	 Tóc tiên 50gr 
	 Bịch 
	1.00 

	65
	 Sốt tương ngọt (Lee Kum Kee) 240gr 
	 Chai 
	0.20 

	66
	 Tôm khô lớn 
	 Kilogram 
	0.50 

	67
	 Khô mực lớn  
	 Kilogram 
	0.50 

	68
	 Bột rau câu dừa 10gr/gói 
	 Gói 
	7.00 

	69
	 Mè đen thiên hương 200gr 
	 Kilogram 
	0.30 

	70
	 Sốt tiêu đen Lee Kum Kee 230g/hũ 
	 Hũ 
	2.00 

	71
	 Bột cà ri Nẹp Túm 18g/gói 
	 Gói 
	7.00 

	72
	 Tôm thẻ 40-42 con 
	 Kilogram 
	1.50 

	73
	 Nấm Bạch Linh 850g 
	 Hộp 
	60.00 

	74
	 Dấm catchup 550ml/chai 
	 Chai 
	10.00 

	75
	 Đậu gà Chickpea nguyên hạt 
	 Kilogram 
	2.00 

	76
	 Bánh đa gạo 
	 Cái 
	17.00 

	77
	 Dầu ớt 
	 Chai 
	1.00 

	78
	 Muối các loại 
	 Kilogram 
	7.00 

	79
	 Tương hột ớt ( Lee Kum Kee) 240gr/ hộp 
	 Hộp 
	4.00 

	80
	 Măng tây ( đóng lon) 
	 Hộp 
	3.00 

	81
	 Tôm thẻ biển  
	 Kilogram 
	0.50 

	82
	 Bánh xếp 
	 Cái 
	5.00 

	83
	 Nấm đông cô khô tp 
	 Kilogram 
	2.00 

	84
	 BƯỞI DA XANH 
	 Kilogram 
	1.50 

	85
	 Ngò rí 
	 Kilogram 
	1.00 

	86
	 Nai khô một nắng 
	 Kilogram 
	0.90 

	87
	 Ngò tây 100gr 
	 Bịch 
	0.15 

	88
	 Khô cá đuối 
	 Kilogram 
	0.80 

	89
	 Nước mắm 35N 
	 Lít 
	10.10 

	90
	 Nước tương Kikkoman 1L 
	 Lít 
	4.80 

	91
	 Ớt chuông các loại 
	 Kilogram 
	0.60 

	92
	 Rau râm 
	 Kilogram 
	0.50 

	93
	 Rong biển (Gim bab) 20gr 
	 Gói 
	13.00 

	94
	 Rượu mirin (1L) 
	 Chai 
	3.00 

	95
	 Sứa 400gr 
	 Kilogram 
	4.70 

	96
	 Thanh cua Surimi 500gr 
	 Kilogram 
	2.25 

	97
	 Thịt ghẹ 200gr 
	 Kilogram 
	1.70 

	98
	 Tiêu gia vị các loại 
	 Kilogram 
	1.43 

	99
	 Tomato Paste heinz 3.15kg 
	 Kilogram 
	5.25 

	100
	 Tương cà Cholimex 2.1kg 
	 Kilogram 
	2.10 

	101
	 Tương ớt Cholimex 2.1kg 
	 Kilogram 
	10.40 

	102
	 Bông cải trắng 
	 Kilogram 
	1.00 

	103
	 Bông cải xanh 
	 Kilogram 
	0.80 

	104
	 Bột ớt mịn 
	 Kilogram 
	0.70 

	105
	 Bún gạo 
	 Kilogram 
	3.50 

	106
	 Cá bớp LS 
	 Kilogram 
	4.50 

	107
	 Cải xanh 
	 Kilogram 
	1.00 

	108
	 Đậu bắp 
	 Kilogram 
	0.30 

	109
	 Hạt Knorr hạt chanh 
	 Kilogram 
	1.70 

	110
	 Hạt Knorr súp nền thịt bò 
	 Kilogram 
	1.50 

	111
	 Hạt knorr thịt gà 
	 Kilogram 
	2.33 

	112
	 Hạt knorr từ thịt 
	 Kilogram 
	0.70 

	113
	 Hột vịt muối 
	 Cái 
	28.00 

	114
	 Khổ qua 
	 Kilogram 
	1.70 

	115
	 Khoai tây cọng 
	 Kilogram 
	4.00 

	116
	 Mì trứng 
	 Kilogram 
	4.00 

	117
	 Mực nang LS 
	 Kilogram 
	2.40 

	118
	 Nước cốt gà 
	 Chai 
	1.50 

	119
	 Ớt 
	 Kilogram 
	0.70 

	120
	 Rau muống 
	 Kilogram 
	0.30 

	121
	 Sữa ngôi sao phương nam 
	 Kilogram 
	7.70 

	122
	 Tỏi 
	 Kilogram 
	1.00 

	123
	 Tương ớt xí muội 
	 Kilogram 
	2.10 

	124
	 Xà lách lolo 
	 Kilogram 
	1.00 

	125
	 Bánh tráng lớn 
	 Gói 
	2.00 

	126
	 Còi sò điệp 
	 Kilogram 
	2.00 

	127
	 Rong biển 
	 Kilogram 
	0.07 

	128
	 Nước cốt dừa WONDER KK 400ml 
	 Lít 
	0.40 

	129
	 Thịt bò phi lê 
	 Kilogram 
	3.20 

	130
	 Ốc giác 
	 Kilogram 
	0.83 

	131
	 Xôi chiên phồng 
	 Kilogram 
	4.00 

	132
	 Trứng bắc thảo 
	 Cái 
	4.00 

	133
	 Gạo chiên 
	 Kilogram 
	5.00 

	134
	 Rượu hoa điêu 
	 Chai 
	6.00 

	135
	 Nước tương đậm đặc 1.8L 
	 Chai 
	4.00 

	136
	 Sốt ướp đồ nướng 240gr (LeeKum) 
	 Chai 
	2.00 

	137
	 Dấm đỏ 
	 Chai 
	10.00 

	138
	 Dấm gia vị tổng hợp 
	 Lít 
	5.80 

	139
	 Mứt dâu tây 
	 Hộp 
	3.00 

	140
	 Bò tơ 
	 Kilogram 
	4.30 

	141
	 Cá tầm 
	 Kilogram 
	0.50 

	142
	 Bột gạo 
	 Kilogram 
	3.20 

	143
	 Chân gà đông lạnh 
	 Kilogram 
	1.90 

	144
	 Vani 
	 Ống 
	8.00 

	145
	 Bột cam 
	 Kilogram 
	1.75 

	146
	 Gà lát chay 
	 Kilogram 
	0.15 

	147
	 Bò lát chay 
	 Kilogram 
	0.15 

	148
	 Heo lát chay 
	 Kilogram 
	0.15 

	149
	 Hạt nêm chay 
	 Kilogram 
	0.38 

	150
	 Dầu mè 
	 Chai 
	4.00 

	151
	 Gà xé 
	 Kilogram 
	1.10 

	152
	 Thịt heo viên 
	 Kilogram 
	0.40 

	153
	 Bạch quả 
	 Kilogram 
	1.00 

	154
	 Bột HS 
	 Kilogram 
	1.50 

	155
	 Mắm tôm 
	 Chai 
	2.00 

	156
	 Dầu ôliu 
	 Chai 
	1.00 

	157
	 Sa tế 
	 Hủ 
	1.00 

	158
	 Cải sá bấu 
	 Kilogram 
	1.00 

	159
	 Mayone 
	 Kilogram 
	2.50 

	160
	 Hột gà ta 
	 Hột 
	28.00 

	161
	 Tabasco 
	 Chai 
	1.00 

	162
	 Mở heo 
	 Kilogram 
	0.30 

	163
	 Knorr bò 
	 Kilogram 
	0.50 

	
	
	
	


Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.
	BỘ PHẬN KẾ TOÁN
	BỘ PHẬN BẾP

	
	




	Nguyễn Thị Anh Vân
	Nguyễn Thị Hạnh

	BỘ PHẬN THU MUA
	NHÂN VIÊN BẾP

	
	




	Trần Huỳnh Diễm Kiểu
	Nguyễn Văn Biển
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